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	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA


Số: 1999/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 23 tháng 8 năm 2007



QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

hàng năm của các đơn vị sự nghiệp công lập 


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006  của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh tại Tờ trình số 666/TTr-SNV ngày 14 tháng 8 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Vụ Cải cách hành chính-Bộ Nội vụ;     

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Lãnh đạo VP, CVK;

- Trung tâm Công báo;

- Trung tâm Lưu trữ; 

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, SNV, NC, D150b;
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Hoàng Chí Thức
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TIÊU CHÍ 
đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm 
của các đơn vị sự nghiệp công lập 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1999/QĐ-UBND 
ngày 23 tháng 8 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh)


Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Bản tiêu chí này quy định nội dung, tiêu chuẩn, quy trình và thẩm quyền đánh giá, xếp loại hàng năm về kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị và các Sở, Ban, Ngành. Bao gồm:

b) Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên từ 5% đến dưới 100% kinh phí hoạt động, phần còn lại được ngân sách nhà nước cấp (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động).

c) Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp thấp, đơn vị không có nguồn thu, kinh phí hoạt động thường xuyên do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động).
2. Bản tiêu chí này không áp dụng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của các đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan thuộc khối Đảng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội thuộc tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Không áp dụng để đánh giá các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ.
 Điều 2. Mục đích đánh giá, xếp loại


2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập làm cơ sở thực hiện tốt Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
Điều 3. Yêu cầu đánh giá
1. Đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập là nội dung quan trọng của công tác quản lý Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tại địa phương. 


3. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập là việc làm thường xuyên hàng năm nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 4. Căn cứ đánh giá
1. Căn cứ vào quyết định của cấp có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập tại địa phương và các tiêu chí đánh giá quy định tại văn bản này.
2. Căn cứ kết quả mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của đơn vị, phát huy mọi khả năng của đơn vị để cung cấp dịch vụ với chất lượng cao cho xã hội và từng bước cải thiện thu nhập cho người lao động.

3. Căn cứ vào việc thực hiện quy chế làm việc của từng đơn vị sự nghiệp công lập.

Chương II
NỘI DUNG, TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ

Điều 5. Điểm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các đơn vị sự nghiệp theo 4 tiêu chí sau:

4. Tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động của cán bộ, viên chức.
Căn cứ vào tổng số điểm đơn vị đạt được theo các tiêu chí trên để đánh giá. Điểm để đánh giá, sử dụng thang điểm 100.
Điều 6. Tiêu chuẩn xếp loại

Căn cứ vào nội dung đánh giá và điểm hoàn thành nhiệm vụ quy định tại Điều 5 văn bản này, các đơn vị sự nghiệp công lập tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm theo các cấp độ như sau:


2. Loại hoàn thành tốt nhiệm vụ: Đạt từ 85 đến < 100 điểm, các nội dung tại  tiêu chí 3 phải đạt từ 35 điểm trở lên;

3. Loại hoàn thành nhiệm vụ: đạt từ 65 đến <  85 điểm, các nội dung tại  tiêu chí 3 phải đạt từ 30 điểm trở lên;
4. Loại chưa hoàn thành nhiệm vụ: đạt < 65 điểm.


Điều 7. Quy trình đánh giá
1. Các đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm của mình đối chiếu với tiêu chí đánh giá tổ chức thành lập Hội đồng cấp đơn vị để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, tiến hành tự chấm điểm theo các nội dung đánh giá và điểm hoàn thành nhiệm vụ quy định tại Điều 5 và tự nhận tiêu chuẩn xếp loại theo Điều 6 Quyết định này.

2. Khi hoàn thành việc tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Lãnh đạo đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ gửi về Hội đồng đánh giá cấp tỉnh (đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh), Hội đồng đánh giá cấp sở, ngành, UBND huyện, thị xã (đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành, UBND huyện, thị quản lý) để xem xét đánh giá phân loại hàng năm. 

Hồ sơ gồm có:

- Bản báo cáo kết quả công tác năm (nêu rõ lý do những điểm không đạt);

- Bản tự chấm điểm của cơ quan đơn vị (theo mẫu 01);

- Văn bản đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh xét công nhận (đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh);

- Văn bản đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện, thị xét công nhận (đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, thị);

- Văn bản đề nghị Giám đốc sở xét công nhận (đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành);

3. Thời gian nộp hồ sơ đánh giá.

Chậm nhất đến ngày 30 tháng 11 hàng năm, tất cả các đơn vị phải gửi kết quả đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Điều 5 Quyết định này về cơ quan thường trực Hội đồng đánh giá cấp mình theo quy định tại khoản 1 Điều 7. 
Việc phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.
Điều 8. Thẩm quyền công nhận
1. Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh đạt danh hiệu tại khoản 1 Điều 6;

2. Giám đốc Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã quyết định công nhận các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đạt danh hiệu qui định tại khoản 2, 3 Điều 6;
Điều 9. Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập của cấp nào do cấp đó quyết định thành lập.
1. Thành phần Hội đồng đánh giá gồm:


- Phó Chủ tịch Hội đồng Thường trực: Đối với cấp tỉnh là Giám đốc Sở Nội vụ, cấp huyện, thị là Trưởng Phòng Nội vụ-LĐ-TBXH, cấp sở, ngành là Chánh Văn phòng (hoặc Trưởng Phòng Tổ chức);


a) Hàng năm hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo các tiêu chí đã quy định.

b) Thẩm định, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xét duyệt công nhận theo phân cấp, các đơn vị đạt danh hiệu theo Điều 6 Quyết định này.

c) Giúp Thủ trưởng cơ quan chuẩn bị nội dung báo cáo tổng kết việc đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập.


1. Hội đồng đánh giá cấp sở, ngành họp xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình. Các đơn vị sự nghiệp công lập được Hội đồng đánh giá có số điểm đạt từ 75 điểm trở lên được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ theo văn bản này và được công nhận là đơn vị thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.
2. Đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh phải gửi toàn bộ hồ sơ và các văn bản được quy định tại mục 2, Điều 7 Quyết định này đến Sở Nội vụ thẩm định để trình Hội đồng đánh giá cấp tỉnh xem xét đánh giá. 
Điều 11. Giám sát, kiểm tra đánh giá.


2. Nếu đơn vị sự nghiệp nào chấp hành không nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định thì đơn vị đó không được xem xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Phổ biến tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị, bộ phận thuộc đơn vị mình quản lý.

Hàng năm các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã tổ chức việc đánh giá mức độ hoàn thành của các đơn vị sự nghiệp thuộc cấp mình quản lý theo quy định tại văn bản này và báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Hoàng Chí Thức



Mẫu 1
BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ 

Theo tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm 

của các đơn vị sự nghiệp công lập
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1999/QĐ-UBND
 ngày 23/ 8 /2007 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh)

	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
	Điểm chuẩn
	Điểm 
đơn vị 
tự chấm

	      1. Khối lượng và chất lượng các công việc phải hoàn thành trong năm.

       1.1. Hoàn thành 100% khối lượng công việc và chất lượng công việc được duyệt hoặc chấp nhận. 

      1.2. Hoàn thành ≥ 90% đến < 100% khối lượng công việc và chất lượng công việc được duyệt hoặc chấp nhận.

      1.3. Hoàn thành ≥ 70% đến < 90% khối lượng công việc và chất lượng công việc được duyệt hoặc chấp nhận. 

     1.4. Hoàn thành < 70% khối lượng công việc và chất lượng công việc được duyệt hoặc chấp nhận. 
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	       2. Thời hạn hoàn thành công việc.

       2.1. Đúng hạn và trước hạn 100%  khối lượng công việc.
       2.2. Đúng hạn và trước hạn ≥ 90%  đến < 100% khối lượng .
       2.3. Đúng hạn và trước hạn ≥ 70%  đến < 90% khối lượng. 

         2.4.  Đúng hạn và trước hạn < 70%  khối lượng công việc.
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	       3. Tình hình chấp hành chính sách chế độ và quy định về tài chính.
      3.1. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách: 

      3.1.a. Về thực hiện chế độ đối với người lao động: 
       Các chế độ, tiền lương, tiền công, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế theo quy định của pháp luật đối với người lao động. 
       3.1.b. Về chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động:

      + Chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động  đạt từ 75% trở lên mức quy chế chi tiêu nội bộ đã quy định.
     + Chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động  đạt từ 60% đến dưới 75% mức quy chế chi tiêu nội bộ đã quy định.
     + Nếu chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động đạt < 70% mức quy chế chi tiêu nội bộ đã quy định.
       3.2. Thực hiện đúng các quy định về tài chính:

      3.2.a. Về thực hiện nghĩa vụ ngân sách với Nhà nước. (Các đơn vị tự bảo đảm 100% kinh phí hoạt động và đơn vị tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động mà có nguồn thu phải nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định):
       + Hoàn  thành 100% nghĩa vụ ngân sách với nhà nước. (Đối với các đơn vị Ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động, tiêu chí này sẽ được tính điểm tối đa là 10 điểm).

       + Chưa hoàn thành nghĩa vụ ngân sách với nhà nước.
    3.2.b. Lập dự toán, chấp hành dự toán, hạch toán kế toán, quyết toán thu, chi, trích lập các loại Quỹ và quản lý tài sản  theo đúng quy định của nhà nước. 
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	     4. Thực hiện tốt Quy chế hoạt động, Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức trong đơn vị. Thực hiện tốt việc đánh giá, phân loại hàng năm, số cán bộ, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 45%; không có cán bộ, công chức xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.
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	    5. Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên và các đoàn thể khác trong đơn vị đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh.
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PAGE  
5

